CHUYÊN ĐỀ . POLIME

I. NỘI DUNG TRỌNG TÂM
	- Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau.

Ví dụ: PVC CH2 – CH   do các mắt xích –CH2 - CH- liên kết tạo nên.

                               Cl                                           Cl

n là hệ số polime hóa hay còn gọi là độ polime hóa.

Lưu ý: Các bạn cần nắm rõ các phản ứng như: phản ứng trùng hợp, phản ứng trùng ngưng và điều kiện để có phản ứng.

- Vật liệu polime: Chất dẻo, tơ, cao su, keo dán…


II. BÀI TẬP VẬN DỤNG 

	Câu 1 (Trích Đề thi TSĐH, khối A - 2011): Cho sơ đồ phản ứng:

CH ≡ CH 
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Y và Z lần lượt dùng để chế tạo vật liệu polime nào sau đây?

A. Tơ olon và cao su buna – N 
B. Tơ nilon - 6,6 và cao su cloropren

C. Tơ nitron và cao su buna – S           
D. Tơ capron và cao su buna.


Suy luận và cách giải
Từ sơ đồ phản ứng trên ta biết được:

X
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 CH2 = CH, Y
[image: image5.wmf]®

 CH2 – CH 

                   CN                     Cl

Z
[image: image6.wmf]®

 CH2 - CH = CH - CH2 - CH2 - CH
                                                         CN
Y và Z lần lượt là dùng để chế tạo vật liệu polime, tơ olon và cao su buna-N

Chọn đáp án A.

	Câu 2: Các chất đều không bị thủy phân trong dung dịch H2SO4 loãng nóng là: 
A. Tơ capron; nilon - 6,6; polietilen
B. Poli (vinyl axetat); polietilen, cao su buna
C. Nilon - 6,6; poli (etylen- terephtalat); polistiren
D. Polietilen, cao su buna, polistiren


Suy luận và cách giải

Từ các tính chất của polime chỉ có các chất sau không bị thủy phân trong     môi trường axit H2SO4 loãng là: Polietilen, cao su buna, polistiren. Vì các       polime này đều là các sản phẩm trùng hợp của các monome. (CH2 = CH2,                CH2 = CH – CH = CH2, C6H5 – CH = CH2)

Chọn đáp án D.

	Câu 3 (Trích Đề thi TSĐH, khối B - 2009): Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tơ visco là tơ tổng hợp
B. Trùng ngưng buta–1,3– đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna–N
C. Trùng hợp stiren thu được poli (phenol–fomanđehit)

D. Poli (etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các 
monome tương ứng


Suy luận và cách giải

Vì: - Tơ visco là tơ bán tổng hợp

  - Cao su buta - N là sản phẩm của đồng trùng hợp các monome tương ứng 

  - Trùng hợp stiren ta thu được polistiren

Ta thấy poli (etylen terephtalat) được điều chế từ phản ứng trùng ngưng giữa các monome tương ứng. 

Chọn đáp án D.

	Câu 4 (Trích Đề thi TSĐH, khối B - 2009): Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

A. Stiren, clobenzen, isopren, but–1–en
B. 1,2– điclopropan; vinylaxetilen; vinylbebzen; toluen
C. Buta –1,3– đien; cumen; etilen; trans–but– 2–en 
D. 1, 1, 2, 2– tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua


Suy luận và cách giải

Để trả lời được câu hỏi này các bạn cần nắm được điều kiện cơ bản của các monome khi trùng hợp: - Các monome phải có kiên kết 
[image: image7.wmf]p


                                  - Mạch vòng, không bền

Suy ra clobenzen không có phản ứng trùng hợp 
[image: image8.wmf]®

 loại A

Toluen không có phản ứng trùng hợp
[image: image9.wmf]®

 loại B

Tương tự ta loại đáp án C.

Chọn đáp án D.

	Câu 5 (Trích Đề thi TSĐH, khối A - 2008): Khối lượng của một đoạn mạch  tơ nilon -6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon -6,6 và capron nêu trên lần lượt là?

A. 113 và 152
B. 121 và 114
C. 121 và 152
D. 113 và 114


Suy luận và cách giải

Trước hết ta xác định được tơ nilon–6–6 và tơ capron có công thức:  

[NH2
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 226n = 27346 
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 n = 121

113m = 17176 
[image: image15.wmf]Þ

 m = 152

Chọn đáp án C.

	Câu 6 (Trích Đề thi TSĐH, khối B - 2008): Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là:

A. PE          
B. Amilopectin
C. PVC             
D. Nhựa bakelit


Suy luận và cách giải

Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) bao gồm như nhựa bakelit, cao su lưu hóa ...

Chọn đáp án D.

	Câu 7: Clo hóa PVC thu được một polime chứa 63,96 % clo về khối lượng, trung bình một phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là: (cho H = 1; C = 12; Cl = 35,5)

A. 6
B. 5
C.3
D. 4


Suy luận và cách giải

Gọi k là số mắt xích của PVC có một nguyên tử clo thế vào. Sự thế 1 nguyên tử clo vào k mắt xích của PVC có dạng: (C2H3Cl)k  + Cl 
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 C2kH3k-1Clk+1 + HCl

Từ % Cl ta có: 
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Chọn đáp án C.
	Câu 8 (Trích Đề thi TSĐH, khối A - 2008): Cho sơ đồ chuyển hóa:

CH4 
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 C2H2 
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 C2H3Cl  
[image: image20.wmf]®

 PVC

Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là: (biết CH4 chiếm 80 % thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50 %).

A. 358,4
B. 448,0
C. 286,7 
D. 224,0


Suy luận và cách giải

Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố.

Sơ đồ chuyển hóa: CH4 
[image: image21.wmf]®

 C2H2 
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 C2H3Cl 
[image: image23.wmf]®

 (C2H3Cl)n
Áp dụng bảo toàn nguyên tố đối với C suy ra: 
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Mà H = 50 % và CH4 chiếm 80 % khí thiên nhiên nên: 
V = 8.
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Chọn đáp án B.

	Câu 9: Trùng hợp hoàn toàn 6,25 gam vinyl clorua được m gam PVC. Số mắt xích -CH2–CHCl- có trong m gam PVC nói trên là:

A. 6,02.1022
B. 6,02.1020
C. 6,02.1023
D. 6,02.1021


Suy luận và cách giải.

Số mắt xích có trong polime tạo ra cũng chính là số phân tử C2H4Cl (cần ghi nhớ số Avôgađrô N = 6,02.1023, đó là số hạt vi mô có trong 1 mol hạt vi mô đó).

[image: image26.wmf]Þ

 Số mắt xích cần xác định là: 
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Chọn đáp án A.
	Câu 10: Trùng hợp 5,6 lít C2H4 (đktc), nếu hiệu suất phản ứng là 90% thì khối lượng polime thu được là:

A. 6,3 gam
B. 5,3 gam
C. 7,3 gam
D. 4,3 gam


Suy luận và cách giải
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng.
Đây là phản ứng trùng hợp nên: mpolime = mmonome.pư = 
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Chọn đáp án A.
	Câu 11 (Trích Đề thi TSĐH, khối A - 2009): Poli (metyl metacrylat) và nilon -6 được tạo thành từ các monome tương ứng là:

A. CH3–COO–CH=CH2 và H2N–
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B. CH2=C(CH3)–COOCH3 và H2N–
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C. CH2=C(CH3)–COOCH3 và H2N–
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D. CH2 = CH–COOCH3 và H2N–
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Suy luận và cách giải
Poli (metyl metacrylat) và nilon–6 được tạo thành từ monome tương ứng là CH2=C(CH3)–COOCH3 và H2N–
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Chọn đáp án C.   
	Câu 12 (Trích Đề thi TSĐH, khối A - 2013): Tơ nolon -6,6 là sản phẩm trùng ngưng của :

A. axit ađipic và etylen glicol         B. axit ađipic và hexametylenđiamin.

C. axit ađipic và glixerol.                D. etylen glicol và hexametylenđiamin        


  Suy luận và cách giải
Tơ nilon – 6,6 lầ sản phẩm trùng ngưng của axit ađipic và hexametylenđiamin.

Chọn đáp án B.   
III. BÀI TẬP TỰ GIẢI

Câu 1: Cho các polime sau: (-CH2-CH2-)n; (-CH2-CH=CH-CH2-)n và (-NH-[CH2]5-CO-)n. Công thức các monome dùng để trùng hợp các polime trên là:
A. CH2=CH2; CH2=CH-CH=CH2 và NH2​-[CH2]5-COOH 

B. CH2=CH2; CH3- CH=C=CH2 và NH2​-[CH2]4-COOH

C. CH2=CH2; CH2=CH-CH=CH2 và NH2​-[CH2]6-COOH

D. CH2=CHCl; CH3-CH=CH-CH3 và NH2​-[CH2]5-COOH

Câu 2: Cho ancol thơm có công thức phân tử C8H10O. Ancol nào sau đây thỏa mãn điều kiện: 
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A. C6H5CH2CH2OH
B. CH3C6H4CH2OH    

C. C6H5CHOHCH3

D. A hoặc C

Câu 3: PVC được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ và hiệu suất: 

CH4
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PVC. 
Để điều chế được 1 tấn PVC cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên ở đktc (biết trong khí thiên nhiên khí CH4 chiếm 95%).

A. 5589 m3
B. 419,181 m3
C. 5883 m3 
D. 588,3 m3
Câu 4: Monome dùng để điều chế poli (vinyl axetat) là:

A. C2H5COOCH = CH2
B. CH2 = CHCOOC2H5


C. CH3COOCH = CH2
D. CH2 = CHCOOCH3.
Câu 5: Cặp monome có thể điều chế trực tiếp cao su buna –S là:

A. CH2 =C(CH3)–CH=CH2 và C6H5CH=CH2

B. CH2=CH–CH=CH2 và C6H5CH=CH2
C. CH2=CH–CH=CH2 và CH3CH=CH2


D. CH2=CH–CH=CH2 và lưu huỳnh.

Câu 6: Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime tổng hợp?

A. Nilon –6,6; nilon –6; tinh bột; polistiren



B. Polietilen; xenlulozơ; polibutadien; nilon –6,6 

C. Polietilen; tinh bột; polistiren; nilon –6


D. Nilon –6; polistiren; polibutadien; nilon –6,6.

Câu 7: Cặp polime được điều chế bằng phương pháp trùng ngưng là?

A. Poli (etilen terephtalat); nilon –6,6
B. Poli (vinyl clorua); nilon –6

C. Tinh bột; polistiren
D. Polisaccarit; polibutađien.

Câu 8: Cho các monome: axit terephtalic; etylen glicol; axit (-aminoenantonic; axit ađipic; điamin hexametylen; vinyl clorua; axit axetic; stiren; ure. Số monome có khả năng tham giam phản ứng trùng ngưng là:

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 1lít hiđrocacbon X cần 6 lít O2 tạo ra 4 lít CO2. Nếu đem trùng hợp tất cả các đồng phân mạch hở của X thì số loại polime thu được là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 10: Cho sơ đồ: X 
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 Y 
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 Z 
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 cao su buna. X, Y lần lượt không phải là:

A. C2H2, CH2 = CHCl
B. C2H2, CH3CHO


C. C6H12O6, CH3CH2OH
D. CH2 = CH2, CH3CH2OH
Câu 11: Cho sơ đồ: 
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 policlopren. Các chất A, B, D lần lượt là:
A. C2H2, C2H4, C2H5Cl
B. HCHO, CH3OH, CH3OH                

C. C2H2, C4H4, C4H5Cl
D. C2H2, C6H6, C6H5Cl

Câu 12: Sơ đồ nào sau đây không hợp lí: 

A. Metan ( axetilen( vinyl axetilen ( buta – 1,3 – đien ( cao su buna

B. Metan ( axetilen( etilen ( ancol etylic( buta – 1,3 – đien  ( cao su buna

C. Metan ( axetilen( vinyl clorua ( vinyl ancol ( poli (vinyl ancol)

D. Metan ( axetilen( vinyl clorua ( poli (vinyl clorua) ( poli (vinyl ancol)

Câu 13: Phát biểu không đúng:
A. Polime là hợp chất có khối lượng phân tử lớn, do nhiều mắt xích liên kết 
với nhau tạo nên

B. Hầu hết các polime là chất rắn, không bay hơi, không có nhiệt độ nóng 
chảy xác định

C. Xelulozơ, tinh bột, polisaccarit, tơ lapsan, nilon – 6,6 là các polime thiên nhiên

D. Polietilen, poli (vinyl clorua), thủy tinh hữu cơ, nhựa bakeli là chất dẻo

Câu 14: Từ khí thiên nhiên (chứa 94% thể tích CH4), người ta có thể điều chế nhựa cupren (–CH=CH–)n theo sơ đồ và hiệu xuất như sau: CH4 
[image: image44.wmf]25%80%
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 Tính thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần dùng để điều chế được 1,3 tấn cupren?
A. 2240 m3
B. 2383 m3
C. 448 m3
D. 11915 m3
Câu 15: Dãy polime nào dưới đây có cấu trúc mạng không gian?
A. Amilozơ, PE, PVC
B. Nhựa bakelit, cao su lưu hóa

C. Amilozơ, amilopectin, nhựa rezol
D. Nhựa novolac, nhựa rezol, nhựa rezit

Câu 16: Trong các phản ứng sau: phản ứng nào làm giảm mạch polime?

A. Poli (vinylclorua) + Cl2 
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B. Cao su thiên nhiên + HCl 
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C. Poli (vinyl axetat) + H2O 
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D. Amilozơ + H2O 
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Câu 17: Trong các phản ứng dưới đây phản ứng nào giữ nguyên mạch polime?

A. Nilon - 6,6 + H2O 
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B. Cao su buna + HCl 
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C. Polistiren 
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D. Rezol 
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Câu 18: Cứ 5,668 gam cao su buna – S phản ứng vừa hết với 3,462 gam brom trong CCl4. Hỏi tỉ lệ mắt xích butađien và stiren trong cao su buna – S là:

A. 
[image: image53.wmf]3
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 19: Loại cao su nào dưới đây là kết quả của phản ứng đồng trùng hợp?

A. Cao su buna    
B. Cao su buna-N
C. Cao su isopren
D. Cao su clopren

Câu 20: Một đoạn cao su buna – S và tơ nilon – 6,6 có phân tử khối là 23700 và 56500. Số mắt xích có trong đoạn cao su buna – S và tơ nilon – 6,6 lần lượt là:

A. 150 và 250
B. 156 và 298      
C. 172 và 258
 D. 168 và 224.
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